Tuần 28:

Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2015
TIẾT 1:                                                CHÀO CỜ
Nhà trường tổ chức
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TIẾT 2




TOÁN
Giải toán có lời văn (T148).

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn.

- Tìm hiểu bài toán( bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?)

- Biết trình bày bài giải gồm câu lời giải, phép tính, đáp số.

- HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài toán.
III. Hoạt động dạy, học: 

1. Kiểm tra bài cũ.

- Gọi 2 HS lên bảng.

- Đặt tính rồi tính.18-5     19-3

- Nhận xét.

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS nắm yêu cầu của bài.

	3. Tìm hiểu cách giải và trình bày bài giải. 
	- Hoạt động cá nhân.

	- GV treo tranh.

- Yêu cầu HS trình bày bài toán theo tranh.

- GV nêu lại đề bài.

- Bài toán cho  biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- GV tóm tắt bài toán.
	- HS quan sát.

- Có 9 con gà, đem bán 3 con gà.Hỏi

 còn lại mấy con gà?

- Cho biết có 9 con gà, bán đi 3 con. 

- Hỏi còn lại mấy con gà.

- Nhìn tóm tắt nêu lại đề bài.

	- Gọi HS lên bảng trình bày bài giải.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

+ Kết Luận:Giải toán có lời văn gồm mấy bước, đó là những bước nào?
	- 1 HS lên bảng, lớp làm ra giấy nháp.

Bài giải

Đàn gà cũn lại số con là:

9-3=6(con gà)

Đỏp số 6 con gà

- HS nêu lại các bước giải.



	4. Luyện tập.
	

	Bài 1: Gọi HS đọc bài toán. Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- Gọi HS nêu tóm tắt.

- Dựa vào tóm tắt nêu lại bài toán.
	- HS đọc đề.

- Có 8 con chim trên cành, 2 con bay đi.

Hỏi trên cây còn lại mấy con.

- HS nêu lại bài.

	- Yêu cầu HS giải và chữa bài.

- Nhận xét, củng cố cách làm.

Kết Luận: - Nêu lại các bứơc  giải,lưu ý trong bài khi nào sử dụng phép tính trừ.

Bài 2+3: Tiến hành tương tự bài 1.

IV. Củng cố- dặn dò.

- Bài giải gồm những bước gì? Khi nào thì ta sử dụng tính trừ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập.                     
	- HS lên bảng, lớp làm vở.

Bài giải

Số chim còn lại là:

  8 – 2 = 6 ( con )

                         Đáp số : 6  con chim

- Khi bài toỏn cho đi, bớt đi…
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 3,4                                           TIẾNG VIỆT 
 Từng tiếng rời

(Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 CGD tập 3- Tr14-18)
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Buổi chiều

TIẾT  1 :                                               TIẾNG VIỆT ( tăng)
Ôn:  từng tiếng rời

I. Mục tiêu.
- HS biết tách lời nói thành từng tiếng rời

- Thay mỗi vật bằng một tiếng và thay mỗi tiếng bằng một mô hình đã học.

- HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng. 

- SGK, bảng con

III. Hoạt động dạy, học.

	1.Tách lời nói thành từng tiếng rời.

- GV viết câu lên bảng

Cá không ăn muối cá ươn

Con không nghe mẹ trăm đường con hư.

- Gọi HS đọc.

- GV cho HS đọc và vỗ tay theo từng tiếng.

- Trong câu trên có bao nhiêu tiếng?

- Thay mỗi tiếng bằng một vật thật?

- Gv gọi HS đọc.

+ Ôn lại cách vẽ mô hình hình vuông, tam giác, hình tròn 

- Nêu lại cách vẽ mô hình hình tam giác?

- GV thực hành lại trên bảng.

- Yêu cầu HS vẽ trên bảng con.

- Gọi HS đọc.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

Kết Luận:

Tiếng là gì?

- vật thay thế là gì?

- Mỗi lời nói có thế tách ra mấy tiếng rời?

- GV viết bảng.

- Gọi HS đọc

2. Luyện đọc

- GV cho HS luyện đọc lại bài trong SGK.

- Nhận xét, giúp đỡ HS đọc còn chậm.

3. Bài tập

Vẽ mô hình hình vuông cho câu sau

Một cây làm chẳng lên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

- Nhận xét, củng cố

III. Củng cố , dặn dò
- Nhận xét giờ học

- Chuẩn bị bài sau
	- HS chú ý

- cá nhân, lớp đọc

Cá/không/ăn/muối/cá/ươn

Con/không/nghe/mẹ/trăm/đường/con/hư

- Dòng trên 6 tiếng, dòng dưới có 8 tiếng.

- HS thay mỗi tiếng bằng viên sỏi.

- HS chỉ vào các vật thay thế để đọc.

- HS tự nêu

- HS vẽ vào bảng

- Cá nhân, lớp đọc.(T-N-N-T)

- Tiếng là vật thật

- là các khối nhựa hay viên sỏi…

- Mỗi lời núi có thể tách thành từng tiếng rời.

- HS đọc phần kết luận.

- HS luyện đọc bài.

- HS vẽ mô hình hình vuông cho các tiếng vào vở
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TIẾT 2                                               ĐẠO ĐỨC
Chào hỏi và tạm biệt (Tiết 1)

I. Mục tiêu:

- HS hiểu phải chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay.cách chào hỏi, tạm biệt, ý nghĩa của việc chào hỏi.

- HS biết tôn trọng, lễ độ với mọi người.

- HS biết ứng xử trong các tình huống hàng ngày.

II. Đồ dùng.

- Học sinh : Vở bài tập đạo đức.

III. Hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra.

- Giờ trước các em học bài nào?

- Cần nói lời cảm ơn, xin lỗi khi nào?

- Biết cảm ơn, xin lỗi là thể hiện điều gì ?

- Nhận xét

	2. Giới thiệu bài.

- GV nêu bài học. 
3. Chơi trò "Vòng tròn chào hỏi".(bài tập 4)

- GV hướng dẫn cho các em đứng thành vòng tròn.có số người bằng nhau và quay mặt vào nhau.

- GV đưa ra các tình huống.đế HS đóng vai chào hỏi.

- Hai người bạn gặp nhau.

- HS gặp thầy cô giáo ở ngoài đường.

- Em đến nhà bạn chơi gặp bố mẹ bạn ở nhà.

+Kết Luận: Có rất nhiều tình huống mà các em phải chào hỏi người khác, chào hỏi là thể hiện một con người ngoan ngoãn, biết nghe lời.
	- HS đọc lại bài.

- HS đứng theo sự sắp xếp của GV.

- HS theo dõi.

- HS lắng nghe.

	4. Thảo luận lớp.

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi.

- Cách chào hỏi trong mỗi tình huống giống hay khác nhau?Khác nhau như thế nào?

- Em cảm thấy như thế nào khi được người khác chào? Em chào họ và họ đáp lại?Em gặp một người 

bạn em chào nhưng bạn đó cố tình không đáp lại?

+ Kết Luận: Cần chào khi gặp gỡ,tạm biệt khi chia tay.Chào hỏi, tạm biệt thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.
	- Hoạt động nhóm.

- HS thảo luận.

- Cần chào khi gặp người quen, tạm biệt… nếu được chào rất vui…

- HS theo dõi,lắng nghe.


IV. Củng cố - dặn dò.

- Đọc câu thơ "Lời chào cao hơn mâm cỗ".

- Nhận xét giờ học. 

- Chuẩn bị giờ sau: Tiết 2.

[image: image6.emf] 

6   


 TIẾT 3:                                              TOÁN  ( tăng)
Ôn giải toán có lời văn.

I. Mục tiêu.

- Giúp HS  củng cố kiến thức về cách giải toán có lời văn.

- HS tự ôn lại các bài toán.

- HS tích cực làm toán.

II.Đồ dựng

III. Hoạt động day, học .

- Hướng dẫn HS làm toán.

	Bài 1:GV cho bài toán.

Nhà An nuôi được 16 con gà, mẹ đem bán 4 con gà.Hỏi nhà An còn lại mấy con gà?

- Gọi HS đọc lại bài.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn biết còn lại mấy con gà ta làm phép tính gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng, nhận xét, củng cố cách làm.

Bài 2: Hoa có 18 quả bóng bay, Hoa cho bạn 3 quả bóng.  Hỏi Hoa còn lại mấy quả bóng?
	- HS chú ý.

- HS đọc đề.

- Nhà An nuôi 16 con gà, mẹ bán 4 con gà.

Hỏi nhà An còn lại mấy con?

- Làm phép tính trừ.16-4

- HS làm bài vào vở.

- HS lên bảng, theo dõi, nhận xét, bổ sung.

               Bài giải

Nhà An còn lại số gà là

         16 - 4= 12 ( con gà)

                 Đáp số : 12 con gà.

	- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Nhận xét, gọi HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét, chốt cách làm.

Bài 3. Đặt đề toán dựa vào tóm tắt rồi giải toán:

                          Tóm tắt

         Có         : 10 ngòi bút

         Thêm    :  2 chục ngòi bút

         Có tất cả: … ngòi bút ?
- Gọi một số HS đọc đề bài tự đặt của mình.
-Chữa bài

*Củng cố KT
IV. Củng cố dặn dò.

- Bài củng cố kiến thức gì?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1HS lên bảng.lớp theo dõi,nhận xét.

- HS làm bài vào vở.


Bài giải

Hoa còn lại số quả bóng là:

18-3=15( quả bóng)

Đáp số : 15 quả bóng

-HS tập đặt đề toán

-Giải toán

               Bài giải

    2 chục ngòi = 20 ngòi

   Có tất cả số ngòi bút là: 

        10 + 20 = 30 (ngòi bút)

              Đáp số: 30 ngòi bút

Nêu cách làm. Nêu các câu lời giải khác nhau.
- Giải toán có lời văn



Thứ ba ngày17 tháng 3 năm 2015

TIẾT 1                                                  THỂ DỤC
( GV chuyên dạy)

TIẾT 2,3                                             TIẾNG VIỆT 
 Tiếng khác nhau

(Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 CGD tập 3-tr20-23)


TIẾT 4:                                              TOÁN 
Luyện tập(T150)

I. Mục tiêu.

- Giúp HS biết cách giải bài toán có lời văn, thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi các số đến 20.

- HS tích cực làm toán.

II.Đồ dựng
III. Hoạt động day, học .

1. Kiểm tra bài cũ.

- Gọi HS lên bảng làm bài 3 trong SGK tr 149.

- Nhận xét, 

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS nắm yêu cầu của bài.

	3. Bài tập. 
	- Hoạt động cá nhân.

	Bài 1:Gọi HS đọc đầu bài.

- Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?
	- HS đọc bài.

- Bài cho của hàng có 15 búp bê, đã bán 2 búp bê.

- Hỏi cửa hàng còn lại mấy con búp bê?

	- Gọi HS lên bảng trình bày bài giải.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

+ Kết Luận:Giải toán có lời văn gồm mấy bước, đó là những bước nào?
	- 1 HS lên bảng, lớp làm ra giấy nháp.

                   Bài giải

Cửa hàng còn lại số búp bê là.

          15 - 2 = 13( búp bê)

                   Đáp số: 13 búp bê.

- HS nêu lại các bước giải.



	 Bài 2:Tương tự
	

	Bài 3 :Điền số thích hợp vào ô trống ?
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, củng cố cách làm.

- Vì sao em điền 15 vào ô trống ?
	- HS đọc lại.

- 3 HS lên bảng, lớp làm vở.

- Vì 17 -2=15 viết 15 vào ô trống.

	Bài 4: Yêu cầu HS quan sát hình vẽ.
- Gọi HS đọc tóm tắt.

- Gọi HS nêu lại bài toán theo tóm tắt.

- Gọi HS lên bảng làm bài.
	- HS quan sát.

- HS đọc.

- 1 HS lên bảng, lớp làm vở.

             Bài giải

Hình tam giác không tô màu là.

        8 – 4 =4 ( hình )

                Đáp số: 4 hình

	- Nhận xét, củng cố lại cách làm.
	


IV. Củng cố- dặn dò.

- Bài giải gồm những bước gì? Khi nào thì ta sử dụng tính trừ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập (T151). 


Buổi chiều( Đ/c Nhàn dạy)


Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015

Buổi chiều

TIẾT 1:                                                     TOÁN( tăng)
 Các số có hai chữ số

I. Mục tiêu.

- Giúp HS củng cố lại kiến thức về cách đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số.

- Tự ôn và hoàn thành các phần bài còn lại.

- HS tích cực làm toán.

II.Đồ dùng dạy học.

III. Hoạt động day, học .

- Hướng dẫn HS làm toán.

	Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng.

- Số liền sau của ....là 76

A. 77         B. 75        C. 78

- Số gồm 3 đơn vị và 4 chục là:

A. 34        B 403        C. 43

- Số liền trước của số tròn chục lớn nhất?

A.90      B. 89        C.100

- Có bao nhiêu số tròn chục

A. 9        B10             C.11

- số liền trước của số bé nhất có hai chữ số?

A.10         B.11          C.9

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng, nhận xét, củng cố cách làm.

Bài 2:Điền dấu +,-,=?

  14..3 > 10...5               40...20> 40...20

  17...4< 11...5               12...4 = 17...1
	- HS chú ý.

Đáp án B

- Đáp án C

- Đáp án B

- Đáp án A

- Đỏp án C

- HS làm bài vào vở.

- HS lên bảng, theo dõi, nhận xét, bổ sung.

	- Yêu cầu HS làm bảng.

- Nhận xét, gọi HS lên bảng chữa bài.

Bài 3:Lập các số có hai chữ số mà chữ số chục là 5.

Bài 4: Trong vườn có 14 cây chuối và 5 cây táo. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

- Gọi HS lên tóm tắt và giải bài.

- Nhận xét, củng cố cách làm.

IV. Củng cố dặn dò.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- lớp làm bảng con.

- HS lên bảng.lớp theo dõi,nhận xét.

- HS làm bài vào vở.

50, 51, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58, 59.

- HS đọc, phân tích đề

- HS lên tóm tắt và giải bài.

               Bài giải

Trong vườn có tất cả số cây là:

             14+5=19(cây)

                     Đáp số: 19 cây



TIẾT 2:                                   THỦ CÔNG
Cắt, dán hình hàng rào đơn giản.

I, Mục tiêu:

HS biết kẻ, cắt các nan giấy

- HS cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào.

- Học sinh khéo tay kẻ cắt được các nan giấy đều nhau.Dán ngay ngắn, cân đối thành hình hàng rào. Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào.

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, khéo léo, an toàn trong giờ học, vệ sinh không vất rác bừa bãi ra lớp

II, Chuẩn bị:

1, GV: Mẫu các nan giấy và hàng rào

            1 tờ giấy kẻ ô, kéo, thước kẻ, chì.

2, HS:  Giấy màu có kẻ ô

            Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, vở thủ công.

III, Hoạt động dạy học
1, Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 

2, Bài mới

	1, Hướng dẫn HS nhắc lại cách kẻ, cắt dán hình hàng rào

- GV cho học sinh nhắc lại cách kẻ, cắt dán hình hàng rào 

- Lật mặt trái tờ giấy màu kẻ theo đường  kẻ để có 2 đường thẳng cách đều nhau.Kẻ 4 nan đứng dài 6 ô rộng 1 ô và 2 nan ngang dài 9 ô, rộng 1 ô.

- Cắt theo đường kẻ cách đèu sẽ được các nan giấy

3, Học sinh thực hành kẻ, cắt các nan giấy.

- HS thực hành kẻ, cắt

- GV theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu.

3, Củng cố, dặn dò
	- Học sinh giỏi nêu

- HSG vừa nêu vừa thực hành kẻ, cắt..

- Có 4 nan đứng

- Có 2 nan ngang

- Khoảng cách giữa các nan đứng là 1 ô Giữa các nan ngang là 2 ô.

- Học sinh thực hành

- HSG kẻ, cắt, có thể trang trí hình hàng rào đơn giản




- HS nhắc lại các bước cắt hàng rào đơn giản.

- Nhận xét giờ học 

- Nhắc học sinh chuẩn bị giấy màu, hồ dán để giờ sau học tiếp


TIẾT 3:


LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Luyện viết: Chữ hoa A, Ă; An cư lạc nghiệp

I. Mục tiêu: HS nắm được: 

  -  Cách viết  các chữ hoa A, Ă,  An cư lạc nghiệp.
  - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.

  - HS viết đúng kĩ thuật, trình bày sạch, đẹp.

II. Đồ dùng
  Bảng phụ viết sẵn chữ mẫu. 

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
   1. Kiểm tra bài cũ

Cho HS viết bảng con theo 3 dãy: nguêu ngoao, huỳnh huỵch, đàng hoàng.
2. Bài mới

	  a. Giới thiệu bài
	

	  b. Luyện viết.
	

	 * Hướng dẫn viết bảng con
+ Hướng dẫn viết chữ hoa A
- GV treo chữ A cho HS quan sát và nhận xét

- Chữ hoa A cao mấy li? Rộng mấy li?

- Chữ A được viết bởi mấy nét?

- GV viết mẫu

- Cho HS viết vào bảng con

+  Chữ hoa Ă ( tương tự.)
	- HS quan sát chữ  mẫu.
Chữ A cao 2 li rưỡi, rộng 2 ô li rưỡi.

- Được viết bởi 3 nét: nét móc ngược trái...
- HS quan sát

- HS viết vào bảng con.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

	- Nhận xét, chỉnh sửa.
	- HS viết bảng con

	+ Hướng dẫn viết câu ứng dụng: An cư lạc nghiệp

- GV treo bảng phụ ghi sẵn câu ứng dụng.

- Câu ứng dụng gồm mấy tiếng?

- GV giới thiệu câu ứng dụng và giải nghĩa .

- Cho HS nhận xét độ cao của các con chữ.

- GV nhắc lại khoảng cách giữa các chữ cái và cách nối chữ.
	- HS đọc câu ứng dụng

- ....gồm 4 tiếng: An cư lạc nghiệp
- Chữ A, l, g, h cao 2,5 li

- Chữ p cao 2 ô li 
- Các chữ còn lại cao 1 li

- Khoảng cách giữa các chữ là một con 
chữ o.

	* Giải lao: Khởi động chân tay.
* Hướng dẫn viết vở
- Yêu cầu HS mở vở Em tập viết phần luyện tập nêu nội dung bài viết.

- Nhắc nhở HS trình bày, tư thế ngồi và theo dõi HS viết.

- GV quan sát, nhắc nhở HS khi viết.
	- HS nêu.

- HS viết vào vở.

	- GV nhận xét  một số bài.
	


  3. Củng cố, dặn dò.

- Đọc lại các chữ vừa viết.

- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương HS viết nhanh, đẹp.


Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015
TIẾT 1                                  TẬP VIẾT           

Tập viết chữ hoa C, 

A.Mục tiêu:   - HS viết  được chữ hoa C, 

      - Viết đúng các vần an, at,  các từ ngữ: bàn tay, hạt thóc,  chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, đưa bút theo đúng quy trình viết.

* Giãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở, viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở tập viết 1, tập 2.

* Đặt câu với từ ngữ khó trong bài.

* Kĩ năng sống: Đảm nhận trách nhiệm, đặt mục tiêu, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, xác định giá trị khi viết bài.

      - Rèn kĩ năng viết cho HS

B. Đồ dùng: Chữ viết mẫu


C. Hoạt động dạy học chủ yếu

I. Bài cũ: viết bảng con: cái bảng, bản nhạc, điều hay

II. Bài mới:                  
  1. Giới thiệu bài

  2. Giảng bài

	a. Hướng dẫn tô chữ hoa
	

	GV treo chữ mẫu: Đọc mẫu: C
	HS đọc chữ mẫu, nhận xét 

	GV vừa nêu quy trình vừa tô chữ hoa C. 
	Chữ C gồm 1 nét:1 nét cong trái ngược trái

	
	HS tô trên không theo GV

	b. Từ ngữ: GV giới thiệu từ

bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ
	HS nhận xét chữ mẫu về độ cao, khoảng cách 

* Đặt câu với từ ngữ: gánh đỡ, sạch sẽ

	GV hướng dẫn viết, viết mẫu
	HS luyện viết bảng con

	GV theo dõi, uốn nắn HS
	an, at, bàn tay, hạt thóc, 

HS nêu yêu cầu: tô chữ hoa C, viết từ

	Lưu ý: viết liền nét, không tô lại
	

	c. Hướng dẫn tập viết
	

	trong vở
	ngữ

	GV theo dõi, uốn nắn HS
	HS viết bài vào vở

* viết cả bài

	GV chấm một số bài, nhận xét nét chữ, trình bày bài viết


3. Củng cố, dặn dò:
-  Nhận xét giờ học
- Dặn HS về nhà luyện viết.

 TIẾT 2 :                                                  TIẾNG VIỆT ( tăng)
Luyện viết

I.Mục tiêu
- Giúp HS củng cố lại các vần, các tiếng, từ đã học.

- Rèn kĩ năng viết nhanh, đúng.

- HS yêu môn học.

II. Đồ dùng

III.Hoạt động dạy, học

2.Ôn tập.

	A. Luyện viết vần

 - GV đọc cho HS viết vở.

iêm

ăn

ôt

ong

ăng

om

ao

inh

ươm

ưt

iu

ung

ot

iêt

yên

anh

uôt

ươc

ưu

an

- nêu những vần thuộc mẫu 1, mẫu 2.

B.Luyện viết câu.

 Em đi chơi ở nhà bạn.

 Cô giáo cho em điểm cao.

 Quyển sách này rất hay.

 Bé nga đang ngủ ngon.

 Đàn gà nhà en nở chín con.

- GV đọc cho HS viết câu vào vở.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

C. Luyện viết khổ thơ ứng dụng.

Con mèo mà trèo cây cau

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà

Chú chuột đi chợ đường xa

Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.

B.bài tập

- Tìm trong khổ thơ tiếng có chứa vần eo?

- Tìm những tiếng giống nhau và khác nhau?

- Tiếng giống nhau nhiều hơn hay tiếng khác nhau nhiều hơn?

- Đặt 1 câu có chứa vần ao?

- GV cho HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, củng cố.
	- HS viết vở theo GV đọc.
- HS tự nêu

- HS viết lần lượt từng câu vào vở.

- mèo, trèo

- HS tự nêu

- tiếng khác nhau nhiều hơn tiếng giống nhau.

- Nhà em có con chim chào mào.



	IV. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học.

- Về nhà chuẩn bị bài mới.
	



TIẾT 3



   KĨ NĂNG SỐNG
Bật mí về em
I. Mục tiêu: Giúp HS:
· Tìm hiểu và biết cách giới thiệu về bản thân và tự tin trước đám đông.

· Biết thực hành, tự tin giới thiệu về mình trước mọi người.
· Thích giao tiếp, có kĩ năng giao tiếp tốt và tự tin trước tập thể.

II. Đồ dựng dạy học:
 - Sách “Thực hành Kĩ năng sống” cho HS  .
III. Các hoạt động dạy học:
1. GV  thông qua nội dung và nêu yêu cầu tiết học

2. Bài mới
a. Giới thiệu bài

b. Hoạt động 1: Thông tin được bật mí
	- Gọi  HS đọc tình huống SGK.

- Nhắc lại tình huống?

- Em giúp Bi nói những thông tin gì?

- Gọi HS đọc bài Bạn là ai( SGK).

- GV chốt những thông tin cần thiết: Giới thiệu tên, tuổi, từ đâu đến, sở thích, ước mơ...

- Em bật mí thông tin về bản thân khi nào?

A. Giới thiệu                      B. Chơi đùa
C. Nhận quà

- Gọi HS chọn phương án trả lời. GV có thể hỏi thêm HS.
c. Hoạt động 2: Cách giới thiệu
- Cho HS thảo luận nhóm 4.

- Gọi HS đọc tình huống SGK.

- GV nêu yêu cầu thảo luận: Giới thiệu như thế nào?
- Cho HS thảo luận, GV quan sát, gợi ý nếu HS khó khăn.
- Gọi HS các nhóm trình bày kết quả thảo luận. GV hỏi thêm:
- Khi giới thiệu, dáng người như thế nào?

- Tư thế người ra sao, chân đứng thế nào?

- Tay em để đâu khi giới thiệu?
- GV có thể mời một số HS giới thiệu về mình trước lớp.
- GV tuyên dương những nhóm và cá nhân trả lời tốt, chốt về cách giới thiệu.
	2 HS đọc thông tin.
- 1-2 HS nêu lại tình huống.

- HS tự nêu theo ý hiểu của mình.

- Một số HS đọc.

- HS lắng nghe những thông tin cần giới thiệu.

- HS nghe các phương án, suy nghĩ cá nhân và trả lời.

- Lớp nhận xét, chốt đáp án hợp lí: A, C.
- HS thảo luận nhóm 4.

- 2 HS đọc.

- Một số HS nhắc lại.

- HS làm việc nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp.

- Dáng người thẳng.

- Tư thế thoải mái, chân trụ trước tựa sau.

- Tay thoải mái, có thể mở rộng, hướng về phía trước.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Một số HS nhắc lại cách giới thiệu.


3. Củng cố, dặn dò.
- Gọi HS nêu lại nội dung giờ học.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS luyện thực hành trước mọi người; xem trước bài: Vượt qua nỗi sợ.

Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2015

TIẾT  1,2                                          TIẾNG VIỆT 
Phụ âm

(Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 CGD tập 3- Tr36-39  )


TIẾT 3.                                                 TOÁN     
                                                Luyện tập chung (T152)

I- Mục tiêu:

- Rèn kĩ năng lập đề toán và giải toán có lời văn.

- Ham mê học toán.

II- Đồ dùng:

- Giáo viên: Bảng phụ có ghi bài tập số 1.

III- Hoạt động dạy - học:
	1. Kiểm tra bài cũ.
	

	- Gọi HS lên bảng làm bài 4 SGK tr 151

- Nhận xét.
	- 1 HS lên bảng, lớp theo dõi, nhận xét.

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS đọc bài.

	3.Luyện tập.
	

	Bài 1:GV cho HS quan sát tranh.

- Gọi HS đọc yêu câu đề toán?

- Trong hình có mấy chiếc ô tô?

- Có mấy chiếc ô tô vào?

- Vậy bài toán hỏi gì?

- Gọi HS lập đề toán dựa và bài cho.

- Gọi HS nêu đề toán dựa vào tóm tắt.

- Gọi HS lên bảng giải bài.

- Nhận xét bài.
	- Nhìn vào tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán.
- Có 5 chiếc.

- Có 2 chiếc.

- Có tất cả mấy chiếc ô tô?

- HS nêu bài toán.

- HS lên bảng. lớp làm vào vở.

          Bài giải

  Có tất cả số ô tô là

        5+2=7( ô tô)

             Đáp số:7 ô tô

	Kết luận: Khi nào chúng ta dùng phép tính cộng?

Phần b tương tự.
	- Khi bài toán hỏi có tất cả.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn lập tóm tắt bài.

Lúc đầu có mấy con thỏ?mấy con bỏ đi?

Vậy còn lại mấy con thỏ?

- Gọi HS lên bảng giải bài.
	- Nhìn vào tranh vẽ nêu tóm tắt và giải?

- HS lập tóm tắt.

Có      : 8 con thỏ

Có       : 3 con bỏ đi

Còn lại :...con thỏ ?

       Bài giải

  Còn lại số thỏ là

        8-3=5 ( con thỏ)

             Đáp số : 5 con thỏ

	Kết Luận: GV chốt cách tóm tắt.

Khi nào các em dùng phép tính trừ ?
	- HS  chú ý.

- Khi hỏi còn lại.


IV. Củng cố - dặn dò.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: phép cộng trong phạm vi 100.


TIẾT 4:                                                 SINH  HOAT LỚP    
I. Mục tiêu.

- HS nhận ra được những ưu điểm, nhược điểm của tuần 27

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Nêu ph​ương hướng nhiệm vụ của tuần 28.

II. Hoạt động trên lớp .

1. Giới thiệu nội dung, yêu cầu tiết sinh hoạt.

2. Kiểm điểm hoạt động học tập sinh hoạt lớp trong tuần.

- GV hướng dẫn  HS các tổ tự kiểm điểm về các mặt hoạt động.

- Nhận xét đánh giá chung từng tổ.

- Tổ chức hát văn nghệ.

	               Ưu điểm 
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................................................................
	               Nhược điểm 

...............................................................
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...............................................................

...............................................................

...............................................................
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...............................................................

...............................................................


3. Nhiệm vụ tuần tới.

- Truy bài đầu giờ và các hoạt động ngoài giờ cho tốt.

- Giữ gìn tốt các nội quy của lớp học.

- Học bài và làm bài cho chu đáo.

- Chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 26-3.

- Tập văn nghệ.


Buổi chiều( Đ/ Nhàn dạy)

Tiết 1:                                           Toán (Tăng) 

Thực hành cỏc số cú hai chữ số.

A.Mục tiêu:


-Nắm chắc về cấu tạo của số có hai chữ số.


-HS so sánh thành thạo các số có hai chữ số.

-Giải toán có lời văn.

*Nêu cách làm. Nêu các âu lời giải khác nhau.

* Rèn kĩ năng tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, đảm nhận trách nhiệm, đặt mục tiêu, tự nhận thức, thể hiện sự tự tin khi làm bài tập.


B.Hoạt động dạy – học chủ yếu.

1.Củng cố lí thuyết

HS làm bảng con: Số ?           60 + … < 70                90 - … > 40

2.Bài tập ở lớp.
	Bài 1.Viết các số sau:

hai mư​ơi chín, ba mư​ơi tư​, năm m​ươi ba, chín m​ươi hai, m​ười một, bảy mư​ơi lăm, tám m​ươi mốt, bốn m​ươi t​ư, sáu m​ươi 

Bài 2.Cho HS làm bài d​ưới hình thức chơi trò chơi: “Đoán dấu”

*Vì sao em lại điền dấu ấy ?

*Củng cố về so sánh số có 2 chữ số.

Bài 3.Viết theo mẫu:

69 = 60 + 9                    13 =

81 =                               78 =

72 =                               33 =

*Củng cố về cấu tạo thập phân của 1 số.

Bài 3: Cho các số sau: 27, 77, 56, 85, 52

A. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 

B.Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

- Yêu cầu HS chữa bài, củng cố cách làm.

- GV nêu lại 2 cách so sánh các số.
-Chữa bài

*Củng cố KT
	-Làm bài trên bảng con:

Viết rồi đọc lại các số đó:

29, 34, 53, 92, 11, 75, 81, 44, 60

86 … 87                        73 … 70 + 1

74 … 66                        96 … 80 + 10

82 … 83                        10 … 20 + 0

-Làm bài vào vở

-Chữa bài

VD: 81 = 80 + 1

a. 27,52,56,77,85

b. 85,77,56,52,27

- HS lắng nghe




C. Củng cố, dặn dò: Củng cố về các số có hai chữ số.

_________________________________________________________Tiết 2:                                        Toán  ( Tăng )
Thực hành tổng hợp tổng hợp

A.Mục tiêu:

- Củng cố cho HS về cộng trừ các số trong phạm vi 20, các số tròn chục. Thứ tự các số trong phạm vi đã học.

- Củng cố về giải bài toán có lời văn.

* Nêu cách làm. Nêu các câu lời giải khác nhau.

* Rèn kĩ năng tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, đảm nhận trách nhiệm,

đặt mục tiêu, tự nhận thức, thể hiện sự tự tin khi cộng trừ các số trong phạm vi 20, các số tròn chục. Thứ tự các số trong phạm vi đã học, giải bài toán có lời văn.

B. Chuẩn bị: Hệ thống các bài tập.

C, Các hoạt động dạy học chủ yếu.

I. Củng cố lí thuyết: Lập phép tính cộng hoặc trừ các số trong phạm vi đã học. 

* Nêu cách làm.

II. Ôn tập

Câu 1: 
a.Viết các số 19, 7, 10, 5, 90, 16, 20 theo thứ tự từ bé đến lớn.


b. Viết các số 18 ,7,12, 50, 90, 13, 20 theo thứ tự từ lớn đến bé


* Nêu cách làm.

- Lớp làm bài vào phiếu học tập.

+ GV chốt: Ta xét các số chỉ chục trước. 

a. 5, 7, 10, 16, 19, 20, 90                             b. 90, 50, 20, 18, 13, 12, 7

Câu 2: Tính?

13 + 2 + 1= .......                   7 + 11 + 0 = .........                   2 + 6 + 11= ......
4 + 13 - 2 = .......                   18  - 1  - 3 = .........                   18 - 2 + 1 =.......

- HS nêu cách làm

GV gọi HS làm mẫu 1 phép tính.: 13 + 2 + 1 =? Lấy 13 + 2 = 15, 15 + 2 = 17. Viết 17 sau dấu =.

	
           .......
	
         .......
	
          ......
	
              .......
	
         ......


HS nêu kết quả

- Con thực hiện phép tính như thế nào?

Bài 3: Trong vườn có 14 cây táo và 5 cây bưởi. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

      Tóm tắt                                                                Bài giải

............................                   ...............................................................................................                           
............................              ....................................................................................................

............................              ....................................................................................................

- GV hướng dẫn HS: Bài toán hỏi mấy loại cây? ( Một loại cây)

Phải làm phép tính gì? ( phép tính cộng)

* Nêu các câu lời giải khác nhau.

Bài 4: Số?

	
	+
	
	-
	
	=
	13

	
	-
	
	+
	
	=
	14

	
	-
	
	-
	
	=
	15

	
	+
	
	-
	
	=
	11

	
	+
	
	-
	
	=
	10


* Nêu nhiều phương án khác nhau.

- HS đọc số cần điền.

+ GV chốt: Có rất nhiều cách điền số thích hợp.

D. Củng cố, dặn dò: 

Hệ thống lại kiến thức trong bài.
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